
TOÁN 2 – ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM (1) 
I. Phần trắc nghiệm. (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Số gồm 6 trăm và 9 đơn vị viết là: (0,5 điểm) 

A. 690 B. 906 C. 609 D. 96 

5 là thương của hai số nào? (0,5 điểm) 

A. 10 và 5 B. 15 và 3 C. 20 và 5 D. 25 và 4 

Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là: (0,5 điểm) 

A. 500 - 120 B. 250 + 115 C. 800 - 450 D. 190 + 150 

"Bố mua 4 hộp bánh, mỗi hộp có 2 chiếc. Hỏi bố mua tất cả bao nhiêu chiếc bánh?". 

(0,5 điểm) Phép tính đúng là: 

A. 4 + 2 = 6 (chiếc) B. 2 × 4 = 8 (chiếc) C. 4 - 2 = 2 (chiếc) D. 8 : 2 = 4 
(chiếc) Thứ Sáu tuần này là ngày 20 tháng 10. Vậy thứ Sáu tuần trước là: (0,5 
điểm) 

A. Ngày 14 tháng 10 B. Ngày 12 tháng 10 C. Ngày 13 tháng 10 D. Ngày 27 tháng 10 

Tuấn cần 20 phút để làm xong bài tập. Lúc Tuấn bắt đầu làm, đồng hồ chỉ 8 giờ 10 

(0,5 điểm) phút. Vậy Tuấn sẽ làm xong bài tập lúc: 

A. 8 giờ 10 phút B. 8 giờ 20 phút C. 8 giờ 30 phút D. 8 giờ 40 phút 

II. Phần tự luận. (7 điểm) 

Đặt tính rồi tính. (1 điểm) 

382 + 257 856 - 429 
 

Tính. (1 điểm) 

512 - 130 + 65 =  720 + 85 - 245 = 

? (1 điểm) 

40 m : 8  150 cm + 350 cm 415 + 180  750 - 120 

Giải các bài toán sau: (1 điểm) 

a. Cửa hàng có 452 kg gạo. Cửa hàng đã bán đi 175 kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu 
ki-lô-gam gạo? 
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b. Mỗi bàn học có 5 bạn học sinh ngồi. Hỏi 7 bàn học như thế có tất cả bao nhiêu bạn học sinh? 
 

 

 

 

 

 

 
Điền vào chỗ trống. (2 điểm) 

a. Tính độ dài đường gấp khúc ABCDEF, biết độ dài của AB = 37 cm, BC = CD = 6 dm, DE 
= 25 cm, EF = 18 cm. 

Phép tính: ....................................................................................... 

 
b. Hình bên có:  hình tứ giác. 

 

 
 

Cuộn dây điện dài 850 m. Người thợ đã cắt đi 345 m để sử dụng. Hỏi cuộn dây điện 

còn lại dài bao nhiêu mét? 
(1 điểm) 
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